PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2016 – 2017

I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Kiểm tra đánh giá học sinh về:

- Thực hiện các phép toán trên Z

- Tính chất cơ bản và các phép toán về phân số

- Ba bài toán cơ bản về phân số

- Tia nằm giữa hai tia, tia phân giác của góc

2) Kỹ năng:

- Thực hiện phép tính, áp dụng các tính chất, quy tắc vào tính nhanh

- Vận dụng các kiến thức về phân số để giải ba bài toán liên quan đến phân số

- Vận dụng kiến thức về tia nằm giữa hai tia, tia phân giác của góc để tính số đo góc, chứng minh tia phân giác của góc
3) Năng lực:

- Rèn luyện năng lực tính toán, sử dụng ngôn ngữ  toán, sử dụng công cụ toán

- Phát triển năng lực tư duy sáng tạo
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Tự luận, thời gian: 90 phút

III. MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MA TRẬN NHẬN THỨC:
	Chủ đề hoặc mạch KTKN
	Tầm quan trọng
( Mức cơ bản trọng tâm của KTKN )
	Trọng số
( Mức độ nhận thức

của Chuẩn KTKN )
	Tổng điểm

	
	
	
	Theo

ma trận
	Thang

điểm 10

	1. Số nguyên
	20
	4
	80
	2,0

	2. Phân số
	40
	4
	160
	4,5

	3. Các bài toán cơ bản về phân số
	15
	3
	45
	1,5

	4. Số đo góc, tia phân giác của góc
	25
	3
	75
	2,0

	Tổng
	100
	
	360
	10


IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	                   Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Số nguyên  
	
	Thực hiện các phép tính
	Tìm số chưa biết trong đẳng thức có chứa các phép toán, GTTĐ hoặc lũy thừa của số nguyên
	Chọn một trong các vấn đề về toán chia hết, ước, bội của các số nguyên
	

	Số câu 

Số điểm    Tỉ lệ %
	
	1

1,0 điểm = 10%
	1

0,5 điểm =5%
	1

0,5 điểm =5%
	3
2,0 điểm = 20%

	2. Phân số
	So sánh hai phân số 
	Thực hiện phép tính về phân số
	Tìm số chưa biết trong đẳng thức   
	Chọn một trong :

- ĐK để phân số tối giản, phân số rút gọn được.

- So sánh phân số 

- Tìm GTLN, GTNN. 

- Chứng minh bất đẳng thức 
- Dãy phân số có quy luật
	

	Số câu 

Số điểm   Tỉ lệ %
	1

1,0  điểm=10%
	2

2,0 điểm = 20%
	2

1,0 điểm= 10%
	1

0,5 điểm =5%
	6

4,5 điểm = 45%

	3. Các bài  toán cơ bản  về phân số 
	
	 
	Một trong ba bài toán cơ bản về phân số
	
	

	Số câu 

Số điểm   Tỉ lệ %
	
	
	1

1,5 điểm = 15%
	
	1

1,5 điểm = 15%

	4. Hình học  
	Vẽ hình 


	Tính số đo góc. So sánh góc


	 Sử dụng tính chất và dấu hiệu nhận biết tia phân giác của một góc vào giải toán.
	
	

	Số câu 

Số điểm   Tỉ lệ %
	
	1

1,0 điểm = 10%
	1

1,0 điểm = 10%
	
	2

2,0 điểm = 20%

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1

1,0 điểm=10%
	4
4,0 điểm = 40%
	5

4,0 điểm = 40%
	2

1,0 điểm = 10%
	12

10 điểm = 100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TOÁN 7 – NĂM HỌC 2016 – 2017

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:  Kiểm tra đánh giá HS :

- Mở đầu về thống kê mô tả.

- Kiến thức về biểu thức đại số.

- Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, định lý Pytago, các tam giác đặc biệt.

- Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác.
2) Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng tính giá trị  trung bình của 1 dấu hiệu, tìm được dấu hiệu điều tra, nhận xét sơ bộ về kết quả điều tra. 

- Thu gọn đơn thức và đa thức, tính được giá trị biểu thức tại giá trị cho trước của biến, tính được tổng, hiệu của các đa thức, chứng minh đa thức một biến không có nghiệm.

- Nhận biết được tam giác đặc biệt, biết so sánh độ dài hai cạnh dựa vào quan hệ cạnh và góc hoặc quan hệ hình chiếu đường xiên; biết cách chứng minh 2 tam giác bằng nhau từ đó rút ra được 2 cạnh bằng nhau, 2 góc bằng nhau; biết sử dụng tính chất 3 đường đồng quy trong tam giác để giải toán; sử dụng bất đẳng thức tam giác để tìm cực trị hình học, chứng minh họ đường thẳng đi qua 1 điểm cố định hoặc điểm thuộc 1 đường thẳng cố định.

3) Năng lực 

- Rèn luyện năng lực tính toán, sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán.

- Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Tự luận, thời gian 90 phút

III. MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MA TRẬN NHẬN THỨC:

	Chủ đề hoặc mạch KTKN
	Tầm quan trọng
( Mức cơ bản trọng tâm của KTKN )
	Trọng số
( Mức độ nhận thức

của Chuẩn KTKN )
	Tổng điểm

	
	
	
	Theo

ma trận
	Thang

điểm 10

	1. Mở đầu về thống kê mô tả.


	20


	3


	60
	1,5

	2. Biểu thức đại số.
	35


	4
	140
	4,0

	3. Các TH bằng nhau của tam giác, định lí Pitago, quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác
	30


	3
	90
	3,0

	4. Các đường đồng quy trong tam giác
	15
	4
	60
	1,5

	Tổng
	100%
	
	350
	10


IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	                       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Mở đầu về thống kê mô tả.
	
	Dấu hiệu điều tra. Tính GTTB của dấu hiệu.
	Nhận xét sơ bộ về cuộc điều tra


	
	

	Số câu

Số điểm - Tỉ lệ%
	
	1

1,0 điểm =10%
	1

0,5 điểm = 5%
	
	2

1,5 điểm = 15%

	2. Biểu thức đại số.
	- Nhận biết bậc, hệ số của đơn thức, đa thức một biến.


	-Thu gọn đơn thức

- Biết cách tính giá trị của một biểu thức tại các giá trị cho trước của biến.
	-Biết cách tính tổng, hiệu các đa thức...

- Thu gọn, xác đinh bậc đa thức một biến.
	Chọn một trong các VĐ:

- Tìm nghiệm đa thức

- Chứng tỏ một đa thức một biến không có nghiệm, …
	

	Số câu

Số điểm - Tỉ lệ%
	1

0,5 điểm = 5%
	2

1,0 điểm =10%
	2

2,0 điểm = 20%
	1

0,5 = 5%
	6

4 điểm = 40%

	3. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Định lý Pytago. Các tam giác đặc biệt.

- Quan hệ giữa các cạnh và góc của tam giác.
	Vẽ hình, ghi GT-KL


	Nhận biết tam giác đặc biệt và so sánh độ dài hai đoạn thẳng dựa vào góc, cạnh trong tam giác hoặc quan hệ hình chiếu và đường vuông góc.
	- Chứng minh hai tam giác bằng nhau. 

- Chứng minh các cạnh, các góc bằng nhau.


	
	

	Số câu

Số điểm -Tỉ lệ %
	0,5điểm = 5%
	1

1,5 điểm =15%
	1

1,0 điểm =10%
	
	2

3,0 điểm = 30%

	4.Các đường đồng quy trong tam giác.
	
	
	Vận dụng tính chất các đường đồng quy trong tam giác để giải bài tập hình học.
	Chọn một trong các VĐ:

- Vận dụng BĐT tam giác để giải các bài toán cực trị hình học.

- Chứng minh các đường thẳng đi qua điểm cố định hoặc điểm thuộc đường thẳng cố định, ….
	

	
	
	
	1

1,0 điểm =10%
	1

0,5 điểm = 5%
	2

1,5 điểm = 15%

	Tổng số câu

Tổng số điểm-Tỉ lệ %
	1

1,0 điểm=10%
	4

3,5 điểm=35%
	4

4,5 điểm = 45%
	2

1,0 điểm=10%
	12

10 điểm=100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 8 – NĂM HỌC 2016-2017

                         I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức:  

Kiểm tra đánh giá học sinh về:

          - Phương trình bậc nhất một ẩn, pt đưa được về dạng ax + b = 0, pt chứa ẩn ở mẫu, pt chứa dấu GTTĐ, pt bậc cao.

          - Bất phương trình, bất đẳng thức.
          - Tam giác đồng dạng, định lí Ta lét.

          - Lăng trụ đứng

                 2) Kỹ năng:
- Giải: pt bậc nhất một ẩn, pt đưa được về dạng ax + b = 0, pt chứa ẩn ở mẫu, pt chứa dấu GTTĐ, pt bậc cao.
- Diễn đạt, trình bày bài toán giải bằng cách lập phương trình.
- Vận dụng kiến thức về  đoạn thẳng tỷ lệ, định lí Talét, tam giác đồng dạng để giải bài toán hình học. 

- Tính thể tích của một lăng trụ đứng.

- Vẽ hình, trình bày bài toán hình học. 

        3)  Năng lực:  

 

- Rèn luyện năng lực tính toán, sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán.

- Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.
      II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
              Tự luận, thời gian 90 phút

      III. MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MA TRẬN NHẬN THỨC
	Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
	Tầm quan trọng

(Mức cơ bản trọng tâm của   KTKN)
	Trọng số

(Mức độ nhận thức của chuẩn KTKN)
	Tổng điểm

	
	
	
	Theo ma trận
	Thang điểm 10

	ĐẠI SỐ 
	Phương trình
	30
	4
	120
	3,0

	
	Giải bài toán bằng cách lập pt 
	15
	3
	45
	1,5

	
	Bất phương trình, bất đẳng thức 
	15
	3
	45
	1,5

	HÌNH HỌC 
	Định lí Talét, tam giác đồng dạng
	30
	 4
	120
	3,0

	
	Hình học không gian
	10
	2
	20
	1,0

	
	Tổng
	100%
	
	350
	10


IV. MA TRẬN ĐỀ: 
	                Cấp  độ               
Chủ đề 
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	CỘNG 

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Phương trình
	
	Giải pt đưa được về dạng ax + b = 0
	Giải pt chứa ẩn ở mẫu, pt chứa dấu GTTĐ
	Giải pt bậc cao
	

	Số câu

Số điểm - Tỉ lệ %
	
	1
1,0 điểm = 10%
	2
1,5 điểm = 10%
	    1

   0,5 điểm = 5%
	4
3,0 điểm = 30% 

	2. Giải bài toán bằng cách lập pt
	
	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	

	Số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	                    
	
	1

1,5 điểm = 15% 
	
	1

1,5 điểm = 15%

	3. Bất phương trình, bất đẳng thức
	
	Giải bpt bậc nhất một ẩn, biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	Giải bất phương trình đưa được về bậc nhất một ẩn
	
	

	Số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	
	1

1,0 điểm = 10%
	1

0,5 điểm = 5%
	
	2

1,5 điểm =15%

	4. Định lí Talét, tam giác đồng dạng
	Vẽ hình, viết GT-KL
	Chứng minh hai tam giác đồng dạng
	Vận dụng tam giác đồng dạng để chứng minh các quan hệ về góc, đoạn thẳng, ...
	Chứng minh ba đường đồng quy, ba điểm thẳng hàng, cực trị hình học, ...
	

	Số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	0,5 điểm=5%
	1

1,0 điểm = 10%
	1

1,0 điểm = 10%
	1

0,5 điểm = 5%
	3

3,0 điểm = 30%

	5. Hình học không gian
	
	Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần lăng trụ đứng
	
	
	

	Số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	
	1

1,0 điểm = 10%
	
	
	1

1,0 điểm = 10% 

	Tổng số câu

Số điểm – Tỉ lệ %
	0,5 điểm = 5% 
	4
4,0 điểm = 40%
	5
4,5 điểm  =  45%
	2

1  điểm = 10%
	11
10 điểm = 100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 9 - NĂM HỌC 2016 - 2017

            I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức:  Kiểm tra đánh giá học sinh về:

   -  Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Giải hệ, tìm ĐK để hệ pt bậc nhất có duy nhất nghiệm, có nghiệm v.v...
   - Phương trình bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc hai, hệ thức Viet 
   - Ứng dụng thực tiễn: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình          

   - Góc và đường tròn, tứ giác nội tiếp .

   - Tính toán về chu vi đường tròn, độ dài cung, diện tích hình tròn, quạt tròn ... 

2.  Kỹ năng:
             -  Giải hệ phương trình bậc nhất hai  ẩn, phương trình bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc hai.               

             -  Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình .

             - Ứng dụng định lý Viet.

             - Chứng minh tứ giác nội tiếp. Nhận biết mối qua hệ của các góc trong đường tròn để rút ra các mối quan hệ hình học 

             - Tính toán về chu vi đường tròn, độ dài cung, diện tích hình tròn, quạt tròn ......
           3. Năng lực:  
   - Rèn luyện năng lực tính toán, vận dụng kiến thức vào từng dạng toán; sử dụng ngôn ngữ toán, công cụ toán .

              - Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.
            II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

            Tự luận, thời gian 90 phút

            III. MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MA TRẬN NHẬN THỨC
	Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
	Tầm quan trọng

(Mức cơ bản trọng tâm của   KTKN)
	Trọng số

(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
	Tổng điểm

	
	
	
	Theo ma trận
	Thang điểm 10

	ĐẠI SỐ
	1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn        
	10
	2
	20
	0,5

	
	2. Phương trình bậc hai, pt quy về phương trình bậc hai, hệ thức Viet. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và Parabol.
	40
	4
	160
	4,0

	
	3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
	10
	3
	30
	1,5

	HÌNH HỌC 
	- Góc và đường tròn, tứ giác nội tiếp. 

- Tính toán về chu vi đường tròn, độ dài cung, diện tích hình tròn, quạt tròn
	40

	4

          
	160


	4,0


	
	Tổng
	100%
	
	370
	10,0


              IV. MA TRẬN ĐỀ:

	              Cấp độ

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn .
	Giải  hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế .
	
	 
	

	Số câu

Số điểm - Tỉ lệ %
	1

0,5 điểm =  5%
	
	
	1

0,5 điểm =  5 %

	2. Phương trình bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc hai, hệ thức Viet.  Vị trí tương đối giữa đường thẳng và Parabol.
	- Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp nhẩm nghiệm hoặc dùng công thức nghiệm khi ∆ hoặc ∆’chính phương. 

- Giải pt quy về phương trình bậc hai.
	- Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình trùng phương, ...

- Bài tập về vị trí tương đối giữa đường thẳng và Parabol.
	- Tìm cực trị hoặc tìm ĐK tham biến để nghiệm pt bậc hai thỏa mãm ĐK cho trước ....
	

	Số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	2

2,0 điểm =   20 %
	2

1,5 điểm = 15% 
	1

0,5 điểm = 5%
	5

4,0 điểm = 40%

	3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình , hệ phương trình
	
	
	. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc  hệ phương trình
	
	

	Số câu

Số điểm - Tỉ lệ %
	
	
	1

1,5 điểm = 15%
	
	1

1,5 điểm = 15%

	4. Góc và đường tròn
	- Vẽ được hình, viết GT – KL của bài toán .

- Nhận ra được tứ giác nội tiếp đường tròn trong trường hợp cả hai góc đối diện đều bằng 900. 

- Vận dụng công thức tính độ dài cung tròn, diện tích
	- Vận dụng tính chất của các góc và đường tròn để chứng minh các quan hệ giữa các đường thẳng, đoạn thẳng, góc hoặc tính số đo góc, độ dài đoạn thẳng 

- Chứng minh tứ giác nội tiếp 
	Vận dụng được các tính chất của tứ giác nội tiếp để giải các bài toán thẳng hàng, đồng quy, quỹ tích hoặc cực trị, …
	

	Số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	2

2,0  điểm = 20%  
	2

1,5 điểm = 15%  
	1

0,5 điểm = 5%
	5

4,0 điểm = 40 %

	Tổng số câu

Số điểm -  Tỉ lệ %
	6

4,5 điểm =   45%
	4

4,5 điểm = 45%
	2

1,0 điểm = 10% 
	12

10 điểm = 100%


